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SỞ Y TẾ 

 

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày            tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

 bếp ăn tập thể thuộc phạm vi Ngành Y tế quản lý 

 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ 

về quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Xét Tờ trình số 417/TTr-ATTP ngày 06/10/2022 của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm  về việc đề nghị phê duyệt quyết định phân cấp quản lý các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thuộc phạm vi Ngành Y tế quản lý 

tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

     

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm quản lý và danh sách các cơ sở trước đây do Chi cục 

quản lý chuyển về tuyến huyện quản lý (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm đầu mối phối hợp 

với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bàn giao 

công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2022. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 143/QĐ-SYT ngày 02/3/2017 của Sở Y tế về việc phân cấp quản 

lý về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi Ngành Y tế quản lý trên địa bàn thành 

phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; Quyết định số 806/QĐ-SYT ngày 

16/8/2017 về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc lĩnh vực Ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Chánh văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng 

Sở Y tế; Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trưởng phòng Y 

tế, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Kiên 
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Phụ lục I 

 

DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, BẾP ĂN TẬP THỂ  

DO CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH QUẢN LÝ 

 TẠI ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 

I. Tổng hợp danh sách Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý 

Stt Đơn vị 
Số cơ sở quản lý 

Dịch vụ ăn uống Bếp ăn tập thể Tổng cộng 

1 Thành phố Điện Biên Phủ 81 25 106 

2 Huyện Điện Biên 06 11 17 

3 Huyện Mường Ảng 02 01 03 

4 Huyện Tuần Giáo 03 01 04 

5 Huyện Điện Biên Đông 01 01 02 

6 Huyện Mường Chà 02 01 03 

7 Huyện Mường Nhé 03 0 03 

8 Huyện Nậm Pồ 03 0 03 

 Tổng cộng 101 40 141 

 

II. Danh sách chi tiết các cơ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

quản lý tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 

1. Thành phố Điện Biên Phủ: 81 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

I Phường Mường Thanh (31 cơ sở) 

1 Cà phê Hồng Kỳ SN 60, Tổ 9, P. Mường Thanh   

2 Cà phê Mộc Quán SN 111, Tổ 04, P. Mường Thanh   

3 Nhà hàng Liên Tươi SN 64, Tổ 15, P. Mường Thanh   

4 Khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội P. Mường Thanh - TP ĐB Phủ  

5 Cà phê Thanh Bình SN 56 - Tổ 4 - P. Mường Thanh   

6 Nhà hàng Minh Bục SN 12 - Tổ 6 - P. Mường Thanh   

7 Nhà hàng Vinh Thơm SN 158 - Tổ 9 - P. Mường Thanh   

8 Cà phê WINDOW SN 71- Tổ 4 - P. Mường Thanh   

9 Nhà khách Tỉnh Ủy P. Mường Thanh - TP ĐB Phủ  

10 Nhà hàng Bốn Nguyệt Tổ 4 - P. Mường Thanh   

11 Café Ngẫm Tổ 08 - P. Mường Thanh   
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12 Nhà hàng Cường Chỉnh Tổ 21 - P. Mường Thanh   

13 Cà phê New SN 42, Tổ 7, P. Mường Thanh    

14 Cà phê Tương Ngoan SN 141, Tổ 11, P. Mường Thanh   

15 Hà Trang Coffee SN 437, Tổ 32, P. Mường Thanh   

16 DVAU To co To co Điện Biên SN 853 - Tổ 8 - P. Mường Thanh   

17 ALO Beer Hải sản tươi sống Số 2A- Tổ 5 - P. Mường Thanh   

18 Tiệm trà chanh TMORE Tổ 05 - P. Mường Thanh   

19 Nhà hàng Xanh Tổ 01 - P. Mường Thanh   

20 Bánh ngọt Đài Bắc SN 155 - Tổ 9 - P. Mường Thanh   

21 Cà phê Mường Trời Tổ 5 - P. Mường Thanh   

22 Nhà hàng Giang Sơn SN 41 - Tổ 7 - P. Mường Thanh   

23 Coffe Cường Phương SN 45 - Tổ 7 - P. Mường Thanh   

24 Cà phê Bản Nấp SN 11, Tổ 5, P. Mường Thanh   

25 Nhà hàng Song Hỷ Tây Bắc SN 97, Tổ 01, P. Mường Thanh   

26 Khách sạn A1 P. Mường Thanh - TP ĐB Phủ  

27 Nhà hàng lẩu Tu Ti SN 177, Tổ 04, P. Mường Thanh   

28 Trà Sữa Hải Hà, Gà KFC việt SN 360, Tổ 15, P. Mường Thanh   

29 Cà phê Góc phố Tổ 7 - P. Mường Thanh  

30 Canh cá Hạnh Huyền Tổ 11 - P. Mường Thanh   

31 Thịt chó Hải Dương Tổ 13 - P. Mường Thanh   

II Phường Tân Thanh (20 cơ sở) 

1 Nhà hàng Hải Dương Tổ 9 - P. Tân Thanh   

2 Nhà hàng Công Đoàn SN 878 - Tổ 2 - P. Tân Thanh   

3 Nhà hàng Công Hoan  SN 575- Tổ 11 - P. Tân Thanh   

4 Karaoke Diamon Tổ 3 - P. Tân Thanh   

5 New The Sun SN 677 - Tổ 04  - P. Tân Thanh   

6 Nhà hàng Ngọc Mai - Đồi Thông SN 25C - Tổ 07 - P. Tân Thanh   

7 To co To co Tân Thanh SN 865- Tổ 2- P. Tân Thanh   

8 Nhà hàng Gà Mạch Hoạch Tổ 03 - P. Tân Thanh   

9 DVAU LE BEAU Tổ 01 - P. Tân Thanh   

10 Lẩu nướng 86 SN 349 - Tổ 08 - P. Tân Thanh   

11 

CTCPĐT TM&DV số 06 Him Lam 

(Trung tâm tổ chức sự kiện Him Lam 

Grand Center) 

P. Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ   

12 Nhà hàng 76 SN 579 - Tổ 11 - P. Tân Thanh   

13 NECI COFFE AND FOOD Tổ 03 - P. Tân Thanh   
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14 Bún Bò Huế SN 525 - Tổ 1 - P. Tân Thanh   

15 
CTTNHH Huy Toan tỉnh Điện Biên 

- Karaoke Hoàng Gia 
Tổ 02 - P. Tân Thanh   

16 Cơm niêu ASIA Nam Dương SN 62 - Tổ 09 - P. Tân Thanh   

17 Cà phê Mộc Hương SN 18 - Tổ 07 - P. Tân Thanh   

18 Cơm niêu Singapore Tổ 08 - P. Tân Thanh   

19 Vịt cỏ Vân Đình Chí Hiền Tổ 08 - P. Tân Thanh   

20 Nướng Huế Tổ 10 - P. Tân Thanh   

III Phường Thanh Bình (09 cơ sở) 

1 Cà phê Ẩm thực Mường Then Tổ 03 - Phường Thanh Bình   

2 Cà phê Pha Đin SN 63 - Tổ 1 - P. Thanh Bình   

3 Nhà hàng Nga Luận Tổ 02 - P. Thanh Bình  

4 Nhà hàng Hòa Minh Tổ 01 - P. Thanh Bình  

5 Nhà hàng ASEAN Tổ 07 - P. Thanh Bình   

6 
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu 

Điện Biên (Siêu thị Tâm Đỏ) 
Tổ 01 - P. Thanh Bình  

7 Nhà hàng Dê 79 Tổ 01 - P. Thanh Bình   

8 Cà phê Phương Huyền Tổ 02 - P. Thanh Bình   

9 Bún chả Trứng vịt lộn Tổ 03 - P. Thanh Bình   

IV Phường Thanh Trường (05 cơ sở) 

1 Dân tộc quán Tổ 05 - P. Thanh Trường   

2 Nhà hàng Nhật Minh Tổ 06 - Thanh Trường   

3 Nhà hàng Mã lệ Tổ 05 - P. Thanh Trường   

4 Nhà hàng Hoa Ban Núi Tổ 05 - P. Thanh Trường   

5 Cơ sở Bùi Huy Cẩn SN 32 - Tổ 09 - P. Thanh Trường  

V Phường Him Lam (11 cơ sở) 

1 
Khách sạn Mường Thanh (DNTN 

XD số 01 tỉnh Điện Biên) 
Tổ 21 - P. Him Lam   

2 

Công ty CPĐTPT TM&DV số 03 

Him Lam (Khu du lịch sinh thái Him 

Lam) 

Tổ 6 - P. Him Lam   

3 Khách sạn Long Giang SN 518 - Tổ 21 - P. Him Lam   

4 Café Galaxy Tổ 21 - P. Him Lam   

5 Nhà hàng Phong Thịnh Tổ 01 - P. Him Lam   

6 DVAU An An milk tea SN 79a - Tổ 02 - P. Him Lam   

7 Nhà hàng Dê Thụ Hưởng SN 16, tổ 20, P. Him Lam   
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8 Cơ sở Lê Thị Minh Hương Tổ 11 - P. Him Lam   

9 Kinh doanh DVAU Trần Văn Xa Tổ 02 - P. Him Lam  

10 Kinh doanh DVAU Nguyễn Văn Sinh Tổ 03 - P. Him Lam  

11 King Coffee Tổ 2 - P. Him Lam   

VI Phường Nam Thanh (04 cơ sở) 

1 Dịch vụ ăn uống Hoàng Hải Nam SN 45 - Tổ 7 - P. Nam Thanh   

2 
Công Ty TNHH GD&TMDV Hoa 

Ba (Siêu thị Hoa Ba) 
Tổ 01 - P. Nam Thanh   

3 Nhà hàng Minh Minh SN 52 - Tổ 7 - P. Nam Thanh   

4 Lẩu then quán Pom Loi - Nam Thanh   

VII Phường Noong Bua (01 cơ sở) 

1 Quán phở Hà Liên SN 05, Tổ 10, P. Noong Bua   

VIII Bếp ăn tập thể trường học, bệnh viện (25 cơ sở) 

1 Trường Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên Tổ 10, P. Tân Thanh, TP ĐBP   

2 Trường PTDTNT-THPT H. Điện Biên P. Nam Thanh - TP ĐBP   

3 Trường Cao Đẳng Nghề Điện Biên Tổ 06, P. Thanh Bình, TP ĐBP  

4 Trường CĐ Sư phạm Điện Biên P. Mường Thanh - TP ĐB Phủ  

5 Trường CĐ Y tế Điện Biên P. Noong Bua, TP ĐBP  

6 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Điện Biên P. Him Lam - TP Điện Biên Phủ  

7 TT Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên Tổ 15, P. Thanh Bình - TP ĐBP  

8 Trường THPT Phan Đình Giót Tổ 16 - P. Him Lam - TP ĐBP  

9 Trường THPT Lương Thế Vinh P. Him Lam - TP Điện Biên Phủ  

10 Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên P. Thanh Bình - TP ĐBP  

11 Nhà hàng Dê 179 - Căng tin BVĐK tỉnh Tổ 12 - P. Noong Bua - TP ĐBP  

12 
Bệnh viện Y học cổ truyền (DVAU 

Phạm Thị Giang) 
Tổ 13, P. Mường Thanh, TP ĐBP 

 

13 Trường Tiểu học Hà Nội - ĐB Phủ P. Mường Thanh, TP ĐB Phủ  

14 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn P. Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  

15 Trường Tiểu học Him Lam P. Him Lam, TP Điện Biên Phủ  

16 Trường Tiểu học Nam Thanh P. Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ  

17 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện P. Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ  

18 Trường Mầm non Hoa Ban P. Mường Thanh, TP ĐB Phủ  

19 Trường Mầm non Hoa Hồng P. Mường Thanh, TP ĐB Phủ  

20 Trường Mầm non 20/10 P. Mường Thanh, TP ĐB Phủ  

21 Trường Mầm non Nam Thanh P. Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ  
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22 Trường Mầm non Thanh Bình P. Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  

23 Trường Mầm non Thanh Trường P. Thanh Trường, TP ĐB Phủ  

24 Trường Mầm non Him Lam P. Him Lam, TP Điện Biên Phủ  

25 Trường Mầm non 7/5 P. Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ  

2. Huyện Điện Biên: 17 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

I Khối Dịch vụ ăn uống (06 cơ sở) 

1 
DVAU khu DL suối khoáng nóng 

Hua Pe (Biên phòng tỉnh) 

Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên 

 

2 BATT Nhà máy xi măng Điện Biên Bản Na Thìn - Xã Sam Mứn   

3 Khu du lịch khoáng nóng UVA Xã Noong Luống, H Điện Biên  

4 Nhà hàng Kim Cúc Đội 4, Xã Pom Lót, H Điện Biên  

5 Homstay Mường Then Xã Thanh Luông, H Điện Biên  

6 Tây Bắc Bách Hoa Viên Xã Sam Mứn - H Điện Biên  

II Khối bếp ăn tập thể (11 cơ sở) 

1 Trường Mầm non xã Thanh Hưng Xã Thanh Hưng - H Điện Biên  

2 Trường Mầm non Noong Luống Xã Noong Luống - H Điện Biên  

3 Trường Mầm non xã Thanh Chăn Xã Thanh Chăn - H Điện Biên  

4 Trường Mầm non Hoàng Công Chất Xã Noong Hẹt - H Điện Biên  

5 Trường Mầm non xã Noong Hẹt Xã Noong Hẹt - H Điện Biên  

6 Trường Mầm non xã Thanh Nưa Xã Thanh Nưa - H Điện Biên  

7 Trường Mầm non xã Thanh Luông Xã Thanh Luông - H Điện Biên  

8 Trường Mầm non Pom Lót Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên  

9 Trường Mầm non số 02 xã Thanh Yên  Xã Thanh Yên - H Điện Biên  

10 Trường  Mầm non Sam Mứn Xã Sam Mứn - H Điện Biên  

11 Trường tiểu học Noong Luống  Xã Noong Luống - H Điện Biên  

3. Huyện Mường Ảng: 03 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 DVAU Nguyễn Đức Lợi Bản Bua, Xã Ảng Tở 
 

2 Trần Thị Lưỡng (Nhà hàng chuy Lưỡng) TDP 7, TT Mường Ảng 
 

3 Trường PTDTNT-THPT huyện Mường Ảng  Bản Hón - TT Mường Ảng 
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4. Huyện Tuần Giáo: 04 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 
Xưởng sản xuất cà phê Tây Bắc 

(DVAU) 
Khối Sơn Thủy, H. Tuần Giáo 

 

2 Hợp tác xã Pha Đin (DVAU) Bản Háng Tầu, Xã Tỏa Tình   

3 Nhà hàng Long Cường Khối Sơn Thủy, TT Tuần Giáo  

4 
Trường PTDTNT - THPT huyện Tuần 

Giáo 
Khối Thắng Lợi, TT Tuần Giáo 

 

5. Huyện Điện Biên Đông: 02 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 Đỗ Văn Thanh (Nhà hàng Thanh Mai) Tổ 5, TT Điện Biên Đông  
 

2 Trường PTDTNT-THPT H. Điện Biên Đông  
TT. Điện Biên Đông,  

H. Điện Biên Đông 

 

6. Huyện Mường Chà: 03 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 
Dịch vụ ăn uống Tòng Văn Tùng (Nhà hàng 

Tùng Tính) 
Tổ 3 - TT Mường Chà 

 

2 
Dịch vụ ăn uống Nguyễn Tiến Thành (Nhà 

hàng Thanh Thủy) 
Tổ 7 - TT Mường Chà 

 

3 Trường PTDTNT - THPT H. Mường Chà 
TT. Mường Chà, H. 

Mường Chà 

 

7. Huyện Mường Nhé: 03 cơ sở 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 
CTTNHH Tuấn Kiệt Điện Biên 

(KDTP, DVAU) 
Bản Nậm Pố, Xã Mường Nhé 

 

2 Hà Phương (DVAU) Bản Nậm Pố, Xã Mường Nhé  

3 DVAU Phạm Văn Dương Xã Mường Nhé  

8. Huyện Nậm Pồ: 03 cơ sở 

Stt Bếp ăn tập thể Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 Tiệm bánh Gia Hân (DVAU) Bản mới 01 - Chà Cang   

2 Lò Văn Tâm (DVAU) Bản Nà Sự 02 - Chà Nưa   

3 Mạnh Hòa (DVAU) Bản Nà Hỳ 03 - Xã Nà Hỳ   

 

Ghi chú:   - DVAU: Dịch vụ ăn uống. 

                  - KDTP: Kinh doanh thực phẩm. 
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Phụ lục II 

 
DANH SÁCH  

BÀN GIAO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, BẾP ĂN TẬP 

THỂ THUỘC CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUẢN LÝ 

CHUYỂN VỀ PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 VÀ PHÒNG Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN QUẢN LÝ  

 

1. Thành phố Điện Biên Phủ: 28 cơ sở 

 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 

I Dịch vụ ăn uống (22 cơ sở)  

1 Cà phê A1 SN 296, Tổ 6, P. Mường Thanh, TP ĐBP 

2 Karaoke Ru By SN 320B, Tổ 2, P. Mường Thanh, TP ĐBP 

3 Nhà hàng Đồng Đội Tổ 3, P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 

4 Trà Đing Tea P. Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ 

5 
Nhà hàng Cơm gà Tam Kỳ - Vĩnh 

Sinh 
SN 44, Tổ 15, P. Mường Thanh, TP ĐBP 

6 Nhà hàng Tuyến Điền Tổ 18, P. Mường Thanh - TP ĐB Phủ 

7 Dịch vụ ăn uống Thanh Trúc Tổ 12 -  P. Mường Thanh - TP ĐB Phủ 

8 Tiệm bánh Daisy SN 117B- Tổ 05 - P. Tân Thanh - TP ĐBP 

9 Dịch vụ ăn uống Đinh Thị Kim Oanh SN 80 - Tổ 10 - P. Tân Thanh - TP ĐBP 

10 Dịch vụ ăn uống Nguyễn Thị Hải SN 47 - Tổ 13 - P. Tân Thanh - TP ĐBP 

11 Nhà hàng Phương Đông Tổ 01  - P. Thanh Bình - TP ĐB Phủ 

12 Dịch vụ ăn uống Phạm Thị Tuyết Tổ 10 - P. Thanh Trường - TP ĐB Phủ 

13 Cà phê EVA SN 507, Tổ 15 - P. Him Lam - TP ĐBP 

14 Cơm xôi Kim Sinh Tổ 2 - P. Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ 

15 
Dịch vụ ăn uống Bùi Thị Huyền 

trang 
SN 01 - Tổ 02 - P. Nam Thanh - TP ĐBP 

16 Nhà hàng Ngọc Quỳnh TT2 - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ 

17 Nhà hàng Hải Sơn SN 74, Tổ 24 - P. Tân Thanh - TP ĐBP 

18 Cơm rang giòn phố Núi SN 289, Tổ 08, P. Tân Thanh - TP ĐBP 

19 Cà phê Thương SN 27 -Tổ 9 - P. Mường Thanh - TP ĐBP 

20 Dịch vụ ăn uống Nguyễn Văn Lực P. Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ 

21 Dịch vụ ăn uống Vũ Thị Uyên P. Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ 

22 Nhà hàng Bình Nguyên Tổ 11 - P. Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ 
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II Bếp ăn tập thể  (06 cơ sở)  

1 Trường mầm non xã Nà Tấu Xã Nà Tấu - TP Điện Biên - TP ĐBP 

2 Trường THCS Võ Nguyên Giáp Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ 

3 Trường Mầm non Rain Bow P. Mường thanh - TP Điện Biên Phủ 

4 Trường mầm non Hoa Mơ P. Him Lam - TP Điện Biên Phủ 

5 Trường mầm non Tư thục Ánh Thu P. Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ 

6 Trường Mầm non Noong Bua P. Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 

 

2. Huyện Điện Biên: 04 cơ sở 

 

Stt Tên cơ sở, Bếp ăn tập thể Địa chỉ 

I Dịch vụ ăn uống (02 cơ sở) 

1 Karaoke MTV C17, Xã Thanh Xương, H. Điện Biên 

2 Nhà hàng Xuân Thích Đội 3, Xã Thanh Xương, H. Điện Biên 

II Bếp ăn tập thể (02 cơ sở) 

1 Trường tiểu học Thanh Yên Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên 

2 
Trường TPDTBT TH CS xã Mường 

Nhà 
Xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên 
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